
BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-32542/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR (tên viết tắt: ABEY'S 
MEDICAL HR.,JSC, Số GP: 50)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 58/2025/ĐKHĐ/ABEY'S ngày 
30/06/2025, Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao 
động với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Không có
2. Tên người sử dụng lao động: Công ty TNHH Daiyafoods / 株式会社ダイヤフーズ

3. Số lượng: 10 người, trong đó 5 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Lao động đặc định - Sản xuất thực phẩm và đồ uống
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 5 năm
6. Tiền lương/tiền công: 176.400 JPY/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ trang thiết bị sinh 

hoạt, người lao động tự chi trả tiền ăn ( theo thực phí) và chi trả 20.000 Yên/tháng tiền thuê nhà, 5.000 
yên/tháng tiền điện nước ga.

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay cho 
người lao động từ Việt Nam đến Nhật Bản do Bên tiếp nhận lao động chi trả. Chi phí vé máy bay cho 
người lao động về Việt Nam sau khi kết thúc hợp đồng do người lao động tự chi trả.

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 176.400 JPY/Lao động
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 40.000 JPY
- Tiền đào tạo: 100.000 JPY (Đối với những lao 

động cần đào tạo ngoại ngữ và 
bồi dưỡng kỹ năng nghề chi phí 
đào tạo là: 100.000 yên/lao 
động.)

- Tiền bồi dưỡng kỹ năng nghề: 50.000 JPY (Đối với những lao 
động cần bồi dưỡng kỹ năng 
nghề chi phí đào tạo là: 50.000 
yên/lao động.)

- Tiền bồi dưỡng ngoại ngữ: 50.000 JPY (Đối với những lao 
động cần bồi dưỡng ngoại ngữ 
chi phí đào tạo là: 50.000 yên/lao 
động.)

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 2.500.000 VNĐ
- Tiền visa: 500.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Chi phí trả cho Đại lý ủy thác xin Visa là 200.000 VNĐ)

200.000 VNĐ



11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 06 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-33420/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR (tên viết tắt: ABEY'S 
MEDICAL HR.,JSC, Số GP: 50)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 62/2025/ĐKHĐ/ABEY'S ngày 
03/07/2025, Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao 
động với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: CÔNG TY CỔ PHẦN T - SUPPORT/ 
Tサポート株式会社 (Số giấy phép: 10-yu-300338 )

2. Tên người sử dụng lao động: TS – FUZUPURODAKUTSU KABUSHIKIGAISHA/ TS - 
フーズプロダクツ株式会社

3. Số lượng: 2 người, trong đó 2 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Lao động đặc định - Sản xuất thực phẩm và đồ uống
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 5 năm
6. Tiền lương/tiền công: 178.675 JPY/tháng (1034 JPY/giờ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ trang thiết bị sinh 

hoạt, người lao động tự chi trả tiền ăn (theo thực phí) , chi trả 20.000 Yên/tháng tiền thuê nhà và chi trả 
10.000 yên/tháng tiền điện nước ga.

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay cho 
người lao động từ Việt Nam đến Nhật Bản do Bên tiếp nhận lao động chi trả. Chi phí vé máy bay cho 
người lao động về Việt Nam sau khi kết thúc hợp đồng do người lao động tự chi trả.

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 178.675 JPY/Lao động
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 40.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 0 VNĐ (LĐ hoàn thành TTSKN 

số 2)
- Tiền visa: 500.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Chi phí trả cho Đại lý ủy thác xin Visa là 200.000 VNĐ)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 06 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-33988/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR (tên viết tắt: ABEY'S 
MEDICAL HR.,JSC, Số GP: 50)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 53/ĐKHĐ/ABEY'S ngày 19/06/2025, Cục 
Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội 
dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: ASIA GLOBAL SUPPORT JIGYO KYODO KUMIAI 
/ アジア・グローバルサポート事業協同組合 (Số giấy phép: 2113000033)

2. Tên người sử dụng lao động: HIROKI KIYOMIZU/ 清水　宏樹　

3. Số lượng: 1 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Nông nghiệp trồng trọt
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 165.450 JPY/tháng (954 Yên/giờ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động cung cấp chỗ 

ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ 
trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn ( theo thực phí) , chi trả 15.000 Yên/tháng tiền thuê nhà 
và 3.000 Yên/tháng tiền Wifi. Bên tiếp nhận lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi 
làm việc và ngược lại hoặc chi trả chi phí này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay cho 
người lao động từ Việt Nam đến Nhật Bản và vé máy bay từ Nhật Bản về Việt Nam do Bên tiếp nhận 
lao động chi trả đối với tất cả các giai đoạn của chương trình thực tập kỹ năng (bao gồm cả trường hợp 
về nước khi chưa hoàn thành thời gian làm việc dự kiến và trường hợp về nước tạm thời để chuyển giai 
đoạn).

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 5.000 JPY/Tháng
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 80.000 JPY
- Tiền đào tạo: 15.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 10.500.000 VNĐ
- Tiền visa: 500.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Chi phí trả cho đại lý ủy thác xin Visa là: 200.000 VNĐ)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 06 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-33997/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR (tên viết tắt: ABEY'S 
MEDICAL HR.,JSC, Số GP: 50)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 57/2025/ĐKHĐ/ABEY'S ngày 
30/06/2025, Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao 
động với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: KABUSHIKIGAISHA HUMAN LINK/ 株式会社　

ヒューマンリンク (Số giấy phép: 08-YU -300203/ 08－ユ－300203)

2. Tên người sử dụng lao động: ONOKOUGEI KABUSHIKIGAISHA / 小野工芸株式会社

3. Số lượng: 2 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Lao động đặc định - Gia công kim loại
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 5 năm
6. Tiền lương/tiền công: 169.125 JPY/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ trang thiết bị sinh 

hoạt, người lao động tự chi trả tiền ăn (theo thực phí) và chi trả 20.000 Yên/tháng tiền thuê nhà
8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay cho 

người lao động từ Việt Nam đến Nhật Bản do Bên tiếp nhận lao động chi trả. Chi phí vé máy bay cho 
người lao động về Việt Nam sau khi kết thúc hợp đồng do người lao động tự chi trả.

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 169.125 JPY/Lao động
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 40.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 0 VNĐ (LĐ hoàn thành TTSKN 

số 2)
- Tiền visa: 500.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Chi phí trả cho Đại lý ủy thác xin Visa là 200.000 VNĐ)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 06 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-34048/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR (tên viết tắt: ABEY'S 
MEDICAL HR.,JSC, Số GP: 50)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 54/ĐKHĐ/ABEY'S ngày 19/06/2025, Cục 
Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội 
dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Job's JAPAN JIGYO KYODO KUMIAI/ Job's JAPAN 
事業協同組合　 (Số giấy phép: 1804000202)

2. Tên người sử dụng lao động: SAKAEYA NYUGYO CO,LTD / 栄屋乳業株式会社

3. Số lượng: 6 người, trong đó 6 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Đóng gói công nghiệp
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 180.936 JPY/tháng (1077 Yên/giờ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động cung cấp chỗ 

ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ 
trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn ( theo thực phí) và chi trả 20.000 Yên/tháng tiền thuê nhà. 
Bên tiếp nhận lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại hoặc 
chi trả chi phí này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay cho 
người lao động từ Việt Nam đến Nhật Bản và vé máy bay từ Nhật Bản về Việt Nam do Bên tiếp nhận 
lao động chi trả đối với tất cả các giai đoạn của chương trình thực tập kỹ năng (bao gồm cả trường hợp 
về nước khi chưa hoàn thành thời gian làm việc dự kiến và trường hợp về nước tạm thời để chuyển giai 
đoạn).

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 5.000 JPY/Tháng
- Tiền đào tạo: 15.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 10.500.000 VNĐ
- Tiền visa: 500.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Chi phí trả cho đại lý ủy thác xin Visa là: 200.000 VNĐ)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 06 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-34055/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR (tên viết tắt: ABEY'S 
MEDICAL HR.,JSC, Số GP: 50)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 56/2025/ĐKHĐ/ABEY'S ngày 
30/06/2025, Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao 
động với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: NIHON ZAIMU SINKO CENTER / 協同組合　

日本財務振興センター (Số giấy phép: 1702001984)

2. Tên người sử dụng lao động: WATAKYUSEIMOA KABUSHIKIGAISHA/ 
ワタキューセイモア株式会社

3. Số lượng: 5 người, trong đó 5 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Cung ứng vải lanh
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 157.626 JPY/tháng (973 JPY/giờ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động cung cấp chỗ 

ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ 
trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn ( theo thực phí) ,chi trả 5.000 Yên/tháng tiền thuê nhà và 
2.500 yên/tháng tiền điện nước ga. Bên tiếp nhận lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở 
đến nơi làm việc và ngược lại hoặc chi trả chi phí này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay cho 
người lao động từ Việt Nam đến Nhật Bản và vé máy bay từ Nhật Bản về Việt Nam do Bên tiếp nhận 
lao động chi trả đối với tất cả các giai đoạn của chương trình thực tập kỹ năng (bao gồm cả trường hợp 
về nước khi chưa hoàn thành thời gian làm việc dự kiến và trường hợp về nước tạm thời để chuyển giai 
đoạn).

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 10.000 JPY/Tháng
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 80.000 JPY
- Tiền đào tạo: 15.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 10.500.000 VNĐ
- Tiền visa: 500.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Chi phí trả cho đại lý ủy thác xin Visa là: 200.000 VNĐ)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 06 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-35007/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR (tên viết tắt: ABEY'S 
MEDICAL HR.,JSC, Số GP: 50)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 61/2025/ĐKHĐ/ABEY'S ngày 
03/07/2025, Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao 
động với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Friendly Japan Human Resource Development Co., 
Ltd. / フレンドリージャパン人材開発株式会社  富山西営業所   (Số giấy 

phép: 16-yu-300139)
2. Tên người sử dụng lao động: YUGENGAISHA SANMOA/有限会社サンモア

3. Số lượng: 1 người, trong đó 1 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Lao động đặc định - Sản xuất thực phẩm và đồ uống
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 5 năm
6. Tiền lương/tiền công: 190.000 JPY/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ trang thiết bị sinh 

hoạt, người lao động tự chi trả tiền ăn ( theo thực phí) và chi trả 20.000 Yên/tháng tiền thuê nhà
8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay cho 

người lao động từ Việt Nam đến Nhật Bản do Bên tiếp nhận lao động chi trả. Chi phí vé máy bay cho 
người lao động về Việt Nam sau khi kết thúc hợp đồng do người lao động tự chi trả.

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 190.000 JPY/Lao động
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 40.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 0 VNĐ (LĐ hoàn thành TTSKN 

số 2 hoặc số 3)
- Tiền visa: 500.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Chi phí trả cho đại lý ủy thác xin Visa : 200.000 VNĐ)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 06 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-35323/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR (tên viết tắt: ABEY'S 
MEDICAL HR.,JSC, Số GP: 50)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 66/2025/ĐKHĐ/ABEY'S ngày 
11/07/2025, Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao 
động với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: ARUPUSU KOKUSAI JIGYOU KYOUDOU 
KUMIAI/ アルプス国際事業協同組合   (Số giấy phép: 20-

toku-000010)
2. Tên người sử dụng lao động: CÔNG TY TNHH CMCS/ 株式会社

3. Số lượng: 2 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Lao động đặc định - Gia công chế tạo công liệu
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 5 năm
6. Tiền lương/tiền công: 230.000 JPY/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ trang thiết bị sinh 

hoạt, người lao động tự chi trả tiền ăn và tiền điện nước ga ( theo thực phí)  và chi trả 20.000 Yên/tháng 
tiền thuê nhà.

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay cho 
người lao động từ Việt Nam đến Nhật Bản do Bên tiếp nhận lao động chi trả. Chi phí vé máy bay cho 
người lao động về Việt Nam sau khi kết thúc hợp đồng do người lao động và bên tiếp nhận lao động tự 
thỏa thuận

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 230.000 JPY/Lao động
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 40.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 0 VNĐ (LĐ hoàn thành TTSKN 

số 2)
- Tiền visa: 520.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Chi phí trả cho Đại lý ủy thác xin Visa là 200.000 VNĐ)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 06 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-35350/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR (tên viết tắt: ABEY'S 
MEDICAL HR.,JSC, Số GP: 50)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 57/2025/ĐKHĐ/ABEY'S ngày 
11/07/2025, Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao 
động với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: FIVE STAR BUSINESS COOPERATIVE / 
ファイブスター事業協同組合 (Số giấy phép: 2004000264)

2. Tên người sử dụng lao động: JTRUST CO., LTD/ 株式会社ジェイトラスト

3. Số lượng: 1 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Đặt đường ống
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 200.000 JPY/tháng (1.151 Yên/ giờ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động cung cấp chỗ 

ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ 
trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn ( theo thực phí) và chi trả 20.000 Yên/tháng tiền thuê nhà. 
Bên tiếp nhận lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại hoặc 
chi trả chi phí này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay cho 
người lao động từ Việt Nam đến Nhật Bản và vé máy bay từ Nhật Bản về Việt Nam do Bên tiếp nhận 
lao động chi trả đối với tất cả các giai đoạn của chương trình thực tập kỹ năng (bao gồm cả trường hợp 
về nước khi chưa hoàn thành thời gian làm việc dự kiến và trường hợp về nước tạm thời để chuyển giai 
đoạn).

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 5.000 JPY/Tháng
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 80.000 JPY
- Tiền đào tạo: 15.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 10.500.000 VNĐ
- Tiền visa: 500.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Chi phí trả cho đại lý ủy thác xin Visa là: 200.000 VNĐ)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 06 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-35625/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR (tên viết tắt: ABEY'S 
MEDICAL HR.,JSC, Số GP: 50)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 63/2025/ĐKHĐ/ABEY'S ngày 
08/07/2025, Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao 
động với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: AJIAKAKEHASHI KYODOKUMIAI / 
亜細亜架け橋協同組合 (Số giấy phép: 1906000287)

2. Tên người sử dụng lao động: YUGENGAISHA AYUMIMOKKOU/有限会社あゆみ木工

3. Số lượng: 1 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Làm đồ nội thất
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 172.673 JPY/tháng (1.001 JPY/giờ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động cung cấp chỗ 

ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ 
trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn , tiền điện nước ga( theo thực phí) và chi trả 10.000 
Yên/tháng tiền thuê nhà. Bên tiếp nhận lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm 
việc và ngược lại hoặc chi trả chi phí này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay cho 
người lao động từ Việt Nam đến Nhật Bản và vé máy bay từ Nhật Bản về Việt Nam do Bên tiếp nhận 
lao động chi trả đối với tất cả các giai đoạn của chương trình thực tập kỹ năng (bao gồm cả trường hợp 
về nước khi chưa hoàn thành thời gian làm việc dự kiến và trường hợp về nước tạm thời để chuyển giai 
đoạn).

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 5.000 JPY/Tháng
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 80.000 JPY
- Tiền đào tạo: 20.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 10.500.000 VNĐ
- Tiền visa: 500.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Chi phí trả cho đại lý ủy thác xin Visa là: 200.000 VNĐ)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 06 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-35869/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR (tên viết tắt: ABEY'S 
MEDICAL HR.,JSC, Số GP: 50)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 64/2025/ĐKHĐ/ABEY'S ngày 
08/07/2025, Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao 
động với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: CÔNG TY CỔ PHẦN T - SUPPORT/ 
Tサポート株式会社 (Số giấy phép: 10-yu-300338 )

2. Tên người sử dụng lao động: Công ty cổ phần SCHOONER  / スクーナー株式会社

3. Số lượng: 1 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Lao động đặc định - Sản xuất thực phẩm và đồ uống
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 5 năm
6. Tiền lương/tiền công: 183.189 JPY/tháng (1076 JPY/giờ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ trang thiết bị sinh 

hoạt, người lao động tự chi trả tiền ăn (theo thực phí) ,chi trả 25.000 Yên/tháng tiền thuê nhà và chi trả 
10.000 yên/tháng tiền điện nước ga.

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay cho 
người lao động từ Việt Nam đến Nhật Bản do Bên tiếp nhận lao động chi trả. Chi phí vé máy bay cho 
người lao động về Việt Nam sau khi kết thúc hợp đồng do người lao động tự chi trả.

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 183.189 JPY/Lao động
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 40.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 0 VNĐ
- Tiền visa: 500.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Chi phí trả cho Đại lý ủy thác xin Visa là 200.000 VNĐ)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 06 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-37475/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR (tên viết tắt: ABEY'S 
MEDICAL HR.,JSC, Số GP: 50)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 65/2025/ĐKHĐ/ABEY'S ngày 
11/07/2025, Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao 
động với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: FIVE LINE KYOUDO KUMIDAI/ 
協同組合ファイブライン  (Số giấy phép: 38-YU-300173 )

2. Tên người sử dụng lao động: OKINAWA SOBA SENMONTEN CHURASOBA /　
沖縄そば専門店　ちゅらそば

3. Số lượng: 4 người, trong đó 2 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Lao động đặc định - Ngành dịch vụ ăn uống
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 5 năm
6. Tiền lương/tiền công: 200.000 JPY/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ trang thiết bị sinh 

hoạt, người lao động tự chi trả tiền ăn (theo thực phí) , chi trả 8.000 yên/tháng tiền điện nước ga và chi 
trả 25.000 Yên/tháng tiền thuê nhà

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay cho 
người lao động từ Việt Nam đến Nhật Bản do Bên tiếp nhận lao động chi trả. Chi phí vé máy bay cho 
người lao động về Việt Nam sau khi kết thúc hợp đồng do người lao động tự chi trả.

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 200.000 JPY/Lao động
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 40.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 0 VNĐ
- Tiền visa: 500.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Chi phí trả cho Đại lý ủy thác xin Visa là 200.000 VNĐ)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 06 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-37670/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR (tên viết tắt: ABEY'S 
MEDICAL HR.,JSC, Số GP: 50)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 68/2025/ĐKHĐ/ABEY'S ngày 
23/07/2025, Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao 
động với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: BFA KYODO KUMIAI / BFA 協同組合    (Số giấy 

phép: 1706001033)
2. Tên người sử dụng lao động: KABUSHIKIGAISHA TOUSHINKENSETSU / 

株式会社東新建設

3. Số lượng: 2 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Vận hành thiết bị xây dựng
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 172.673 JPY/tháng (1.001 yên/giờ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động cung cấp chỗ 

ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ 
trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn , tiền điện nước ga( theo thực phí) và chi trả 10.000 
Yên/tháng tiền thuê nhà .. Bên tiếp nhận lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm 
việc và ngược lại hoặc chi trả chi phí này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay cho 
người lao động từ Việt Nam đến Nhật Bản và vé máy bay từ Nhật Bản về Việt Nam do Bên tiếp nhận 
lao động chi trả đối với tất cả các giai đoạn của chương trình thực tập kỹ năng (bao gồm cả trường hợp 
về nước khi chưa hoàn thành thời gian làm việc dự kiến và trường hợp về nước tạm thời để chuyển giai 
đoạn).

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 5.000 JPY/Tháng
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 80.000 JPY
- Tiền đào tạo: 20.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 10.500.000 VNĐ
- Tiền visa: 500.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 650.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Chi phí trả cho đại lý ủy thác xin Visa là: 200.000 VNĐ)

200.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 06 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.
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